
TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI

STT Họ và chữ lót Tên Lớp Công nhận đạt giải

1 Nguyễn Thái Khánh Vân 08 01 2006 12A07 Đạt giải Nhất môn Địa lí

2 Nguyễn Bảo Toàn 22 10 2006 12A01 Đạt giải Nhất môn Toán học

3 Nguyễn Tuấn Khải 14 05 2006 12A02 Đạt giải Ba môn Vật lí

4 Dương Minh Triết 09 09 2006 12A02 Đạt giải Nhì môn Vật lí

5 Phạm Ngọc Bảo Châu 08 08 2006 12A01 Đạt giải Nhì môn Toán học

6 Huỳnh Đức Dương 16 05 2006 12A01 Đạt giải Ba môn Toán học

7 Nguyễn Thành Đạt 12 01 2006 12A01 Đạt giải Nhì môn Toán học

8 Nguyễn Hoàng Gia 20 10 2006 12A1 Đạt giải Ba môn Vật lí, giải Ba môn Toán học

9 Phùng Quốc Huy 18 07 2006 12A7 Đạt giải Nhì môn Toán học

10 Hồ Ngọc Mẫn 13 10 2006 12A01 Đạt giải Ba môn Toán học

11 Tô Cao Minh 06 04 2006 12A01 Đạt giải Nhì môn Toán học

12 Lưu Tuấn Quân 08 07 2006 12A01 Đạt giải Ba môn Toán học

13 Huỳnh Quốc Minh Tâm 17 07 2006 12A01 Đạt giải Ba môn Toán học

14 Hoàng Đức Tuấn 23 11 2006 12A01 Đạt giải Nhì môn Toán học

15 Nguyễn Lê Thông 24 11 2006 12A01 Đạt giải Ba môn Toán học

16 Nguyễn Bích Trâm 25 09 2006 12A01 Đạt giải Nhì môn Toán học

17 Liêu Bích Trân 15 12 2006 12A01 Đạt giải Ba môn Toán học

18 Võ Trần Quang Trí 16 09 2006 12A01 Đạt giải Ba môn Toán học

19 Nguyễn Hoàng Vũ 03 03 2006 12A01 Đạt giải Ba môn Toán học

20 Nguyễn Đăng Khoa 18 01 2006 12A18 Đạt giải Ba môn Toán học

21 Hồng Anh Minh 23 01 2006 12A20 Đạt giải Ba môn Toán học

22 Dương Bình Nguyên 29 09 2006 12A9 Đạt giải Ba môn Tin học

23 Dương Tấn Phúc 29 01 2006 12A15 Đạt giải Ba môn Tin học

24 Lê Nguyễn Anh Trí 24 07 2006 12A08 Đạt giải Ba môn Tin học

25 Phan Nguyễn Kim Ngân 18 09 2006 12A02 Đạt giải Ba môn Tiếng Pháp

26 Nguyễn Như Dũng 08 11 2006 12A06 Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh

27 Lương Vũ Gia Khang 18 02 2006 12A06 Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh

28 Nguyễn Trịnh Hiếu Khang 12 02 2006 12A22 Đạt giải Ba môn Tiếng Anh

29 Đào Hưng Khoa 03 09 2006 12A06 Đạt giải Ba môn Tiếng Anh

30 Lê Yến Linh 03 10 2006 12A24 Đạt giải Ba môn Tiếng Anh

31 Nguyễn Lê Phương Nhi 15 05 2006 12A06 Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh

32 Nguyễn Phúc Bảo Phúc 20 06 2006 12A06 Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh

33 Nguyễn Hoàng Quân 06 07 2006 12A06 Đạt giải Ba môn Tiếng Anh

34 Trần Khánh Quân 13 11 2006 12A13 Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh

35 Phan Đỗ Anh Thư 05 07 2006 12A06 Đạt giải Nhì môn Tiếng Anh

36 Lê Thụy Ngọc Vy 21 01 2006 12A06 Đạt giải Ba môn Tiếng Anh

37 Đỗ Ánh Xuân 04 11 2006 12A06 Đạt giải Ba môn Tiếng Anh

38 Hồ Lam Khuê 30 06 2006 12A21 Đạt giải Ba môn Tiếng Anh

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ
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Ngày sinh



STT Họ và chữ lót Tên Lớp Công nhận đạt giảiNgày sinh

39 Nguyễn Minh Hiếu Nhân 01 08 2006 12A17 Đạt giải Ba môn Tiếng Anh

40 Từ Đoàn Minh Châu 17 12 2006 12A04 Đạt giải Ba môn Sinh học

41 Nguyễn Duy Dương 06 03 2006 12A04 Đạt giải Ba môn Sinh học

42 Võ Xuân Huy 06 01 2006 12A04 Đạt giải Nhì môn Sinh học

43 Hồng Vu Mi 14 11 2006 12A04 Đạt giải Nhì môn Sinh học

44 K'Thy Bảo Ngọc 14 09 2006 12A04 Đạt giải Nhì môn Sinh học

45 Đoàn Phương Nhi 11 03 2006 12A04 Đạt giải Nhì môn Sinh học

46 Trương Thị Quỳnh Như 31 05 2006 12A20 Đạt giải Nhì môn Sinh học

47 Võ Hoàng Phúc 05 07 2006 12A04 Đạt giải Nhì môn Sinh học

48 Trình Nhã Phương 27 10 2006 12A20 Đạt giải Nhì môn Sinh học

49 Trần Đức Minh Quân 05 01 2006 12A04 Đạt giải Ba môn Sinh học

50 Lư Bỉnh Tân 14 09 2006 12A04 Đạt giải Nhì môn Sinh học

51 Lý Hoà Tuyết 05 04 2006 12A04 Đạt giải Ba môn Sinh học

52 Huỳnh Ngọc Minh Thi 03 08 2006 12A04 Đạt giải Ba môn Sinh học

53 Trần Dương Hoàng Thông 20 10 2006 12A20 Đạt giải Nhì môn Sinh học

54 Bùi Thị Trang 06 09 2006 12A04 Đạt giải Ba môn Sinh học

55 Trần Gia Vỹ 17 11 2006 12A04 Đạt giải Nhì môn Sinh học

56 Trầm Dương Tiến Nhân 28 06 2006 12A17 Đạt giải Ba môn Sinh học

57 Dương Thịnh Phát 07 08 2006 12A10 Đạt giải Ba môn Sinh học

58 Nguyễn Bảo Ngọc Khuê 03 01 2006 12A4 Đạt giải Ba môn Ngữ văn

59 Võ Thị Bình An 01 06 2006 12A05 Đạt giải Ba môn Ngữ văn

60 Lý Khiết Du 10 02 2006 12A05 Đạt giải Nhì môn Ngữ văn

61 Huỳnh Gia Hân 22 12 2006 12A05 Đạt giải Ba môn Ngữ văn

62 Trịnh Phương Thiên Hương 11 06 2006 12A05 Đạt giải Nhì môn Ngữ văn

63 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 02 06 2006 12A05 Đạt giải Nhì môn Ngữ văn

64 Phạm Ngọc Thảo Linh 04 10 2006 12A05 Đạt giải Nhì môn Ngữ văn

65 Nguyễn Xuân Mai 27 04 2005 12A05 Đạt giải Nhì môn Ngữ văn

66 Bùi Phùng Thảo My 10 01 2006 12A05 Đạt giải Nhì môn Ngữ văn

67 Đỗ Trần Xuân My 13 07 2006 12A05 Đạt giải Ba môn Ngữ văn

68 Bùi Phương Nghi 11 04 2006 12A05 Đạt giải Ba môn Ngữ văn

69 Phạm Thy Nguyên 05 05 2006 12A05 Đạt giải Ba môn Ngữ văn

70 Tất Yến Nhi 18 05 2006 12A05 Đạt giải Nhì môn Ngữ văn

71 Viên Tuyết Nhi 17 05 2005 12A05 Đạt giải Ba môn Ngữ văn

72 Trần Thảo Tiên 18 06 2006 12A24 Đạt giải Ba môn Ngữ văn

73 Lương Thị Cẩm Tú 30 07 2006 12A05 Đạt giải Nhì môn Ngữ văn

74 Nguyễn Ngọc Vân Thanh 18 08 2006 12A05 Đạt giải Ba môn Ngữ văn

75 Nguyễn Phước Thịnh 13 05 2006 12A05 Đạt giải Ba môn Ngữ văn

76 Phan Uyên Vy 06 12 2006 12A24 Đạt giải Ba môn Ngữ văn

77 Hà Thị Mẩn Nhi 20 08 2006 12A12 Đạt giải Ba môn Lịch sử

78 Dương Văn Hồng Hải 22 05 2006 12A14 Đạt giải Ba môn Lịch sử

79 Lê Hồ Hoàng Minh 10 06 2006 12A03 Đạt giải Ba môn Hóa học

80 Trương Vĩnh Hưng 22 11 2006 12A16 Đạt giải Ba môn Hóa học



STT Họ và chữ lót Tên Lớp Công nhận đạt giảiNgày sinh

81 Hà Gia Lạc 20 06 2006 12A16 Đạt giải Ba môn Hóa học

82 Nguyễn Tấn Thành 09 12 2006 12A16 Đạt giải Ba môn Hóa học

83 Trần Ngọc Bảo Thiên 09 10 2006 12A18 Đạt giải Ba môn Hóa học


